
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 10D2, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH  GHI CHÚ  NAM NỮ
1 Nguyễn Lâm Hồng Anh 19/03/2009 Đồng Nai

2 Đặng Tấn Bảo 13/09/2000 Bến Tre

3 Nguyễn Quốc Cường 09/09/2003 Tp.HCM

4 Thái Minh Châu 06/06/2009 Tp.HCM

5 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/04/2009 Tp.HCM

6 Huỳnh Gia Hân 05/06/2009 Đồng Nai

7 Phạm Thị Thu Hiền 09/10/2009 Tp.HCM

8 Trần Thị Lan Hương 06/04/2009 Tp.HCM

9 Nguyễn Tuấn Khôi 31/05/2008 Thanh Hóa

10 Ngô Hoàng Trúc Linh 14/09/2009 Tp. HCM

11 Nguyễn Thị Phương Linh 15/09/2009 Tp.HCM

12 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 Tp.HCM

13 Phan Duy Mạnh 12/03/2009 Tp.HCM

14 Nguyễn Trà My 24/10/2009 Phú Thọ

15 Thái Thị Huyền My 18/07/2009 Kiên Giang

16 Nguyễn Võ Trà My 14/11/2008 Tp.HCM

17 Võ Nguyễn Phương Nam 24/04/2009 Tp.HCM

18 Lê Bảo Ngọc 30/03/2009 Tp.HCM

19 Phạm Trần Thảo Nguyên 12/03/2009 Tp.HCM

20 Nguyễn Yến Nhi 19/12/2009 Tp.HCM

21 Lê Minh Nhựt 24/03/2009 Tp.HCM

22 Trần Nguyễn Nam Phương 17/06/2009 Tp.HCM

23 Phạm Băng Tâm 24/07/2007 Kiên Giang

24 Nguyễn Thị Tiệp 09/12/2009 Nghệ An

25 Nguyễn Quốc Toán 31/03/2009 Tp.HCM

26 Nguyễn Quốc Tuấn 28/10/2009 Tp.HCM

27 Nguyễn Phan Quốc Thái 30/10/2009 Tp.HCM

28 Trần Thanh Thảo 21/02/2009 Tp.HCM

29 Danh Thị Minh Thư 19/08/2009 Tp.HCM

30 Lý Kim Thư 18/11/2009 Tp.HCM



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH  GHI CHÚ  NAM NỮ
31 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/08/2009 Tp.HCM

32 Nguyễn Ngọc Mai Trinh 24/08/2009 Tiền Giang

33 Nguyễn Quan Vinh 26/02/2009 Tp.HCM

34 Phan Nguyễn Bảo Vy 08/10/2009 Tp.HCM

35 Lương Phạm Tường Vy 17/06/2009 Tp.HCM

36 Lê Thảo Vy 28/09/2009 Tp.HCM

37 Đặng Thị Như Yến 19/12/2009 Tp.HCM

38 Lê Hồng Phong 03/01/2009 Tp.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 08 năm 2024

Phòng Đào Tạo


